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BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA uPVC QUỐC TRUNG 

STT Tên Hàng Ký/cây 
Đơn Giá 

   (VNĐ)  
STT Tên hàng Ký/cây 

Đơn Giá 

(VNĐ) 

1 Ống  21 x 2.0mm 0.7 21,910 
 

37 Ống  130 x 7.0mm 16 500,800 

2 Ống  21 x 3.0mm 0.8 25,040 
 

38 Ống  140 x 3.5mm 8 250,400 

3 Ống  27 x 2.0mm 0.9 28,170 
 

39 Ống  140 x 4.5mm 10 313,000 

4 Ống  27 x 3.0mm 1.1 34,430 
 

40 Ống  140 x 5.0mm 13 406,900 

5 Ống  34 x 2.1mm 1.2 37,560 
 

41 Ống  140 x 7.0mm 17 532,100 

6 Ống  34 x 3.0mm 1.4 43,820 
 

42 Ống  150 x 5.0mm 14 438,200 

7 Ống  42 x 2.1mm 1.4 43,820 
 

43 Ống  150 x 7.0mm 18 563,400 

8 Ống  42 x 3.0mm 1.96 59,512 
 

44 Ống  160 x 5.0mm 19 594,700 

9 Ống  49 x 2.2mm 1.7 53,210 
 

45 Ống  160 x 6.2mm 24 751,200 

10 Ống  49 x 2.6mm 1.9 59,470 
 

46 Ống  168 x 4.5mm 13.5 422,550 

11 Ống  49 x 3.0mm 2.2 68,860 
 

47 Ống  168 x 5.5mm 15 469,500 

12 Ống  60 x 2.6mm 2.5 78,250 
 

48 Ống  168 x 7.0mm 21 657,300 

13 Ống  60 x 3.0mm 2.9 90,770 
 

49 Ống  200 x 4.0mm 16 500,800 

14 Ống  60 x 3.5mm 3.2 100,160 
 

50 Ống  200 x 5.0mm 18 563,400 

15 Ống  60 x 4.0mm 3.6 112,680 
 

51 Ống  200 x 5.5mm 20 626,000 

16 Ống  73 x 2.4mm 2.7 84,510 
 

52 Ống  200 x 7.0mm 24 751,200 

17 Ống  73 x 3.2mm 4.0 125,200 
 

53 Ống  220 x 5.5mm 20 626,000 

18 Ống  76 x 2.4mm 3.0 93,900 
 

54 Ống  220 x 7.0mm 25 782,500 

19 Ống  76 x 3.2mm 4 125,200 
 

55 Ống  220 x 8.0mm 28 876,400 

20 Ống  90 x 2.4mm 3.5 109,550 
 

56 Ống  250 x 5.5mm 25 832,500 

21 Ống  90 x 3.0mm 4 125,200 
 

57 Ống  250 x 7.0mm 30 999,000 

22 Ống  90 x 3.5mm 4.5 140,850 
 

58 Ống  250 x 9.0mm 40 1,332,000 

23 Ống  90 x 3.8mm 5 156,500 
 

59 Ống  280 x 6.5mm 34 1,132,200 

24 Ống  90 x 4.5mm 6 187,800 
 

60 Ống  280 x 8.5mm 39 1,298,700 

25 Ống  90 x 5.0mm 7.5 234,750 
 

61 Ống  300 x 6.5mm 38 1,265,400 

26 Ống  114 x 2.8mm 5 156,500 
 

62 Ống  315 x 6.5mm 44 1,465,200 

27 Ống  114 x 3.5mm 6 187,800 
 

63 Ống  315 x 8.5mm 50 1,665,000 

28 Ống  114 x 3.8mm 6.5 203,450 
 

64 Ống  315 x 10mm 55 1,831,500 

29 Ống  114 x 4.0mm 8 250,400 
 

65 Ống  315 x 12mm 68 2,264,400 

30 Ống  114 x 5.0mm 9.5 297,350 
 

66 Ống  350 x 8.5mm 57 1,898,100 

31 Ống  120 x 4.5mm 7.2 225,360 
 

67 Ống  400 x 8.5mm 68 2,264,400 

32 Ống  120 x 5.0mm 10.5 328,650 
 

68 Ống  400 x 10mm 78 2,597,400 

33 Ống  130 x 4.0mm 9.5 297,350 
 

69 Ống  400 x 12mm 88 2,930,400 

34 Ống  130 x 5.0mm 12 375,600 
 

    

- Áp dụng: 21/01/2021 cho đến khi có bảng giá mới 

- Ghi chú: Tất cả đơn giá trên chưa bao gồm VAT 

 
 


